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TT Tên lớp 
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(Quý) 
Bác 

sĩ 

ĐD, 

KTV 

1  Nội soi dạ dày - tá tràng chẩn đoán x  02 II, IV 

2  Nội soi đại tràng chẩn đoán x  02 I, III 

3  Nội soi can thiệp tiêu hóa x  02 I, III 

4  Trợ giúp nội soi can thiệp tiêu hóa  x 03 I, II, IV 

5  Trợ giúp nội soi tiêu hóa  x 03 I, II, IV 

6  

Kỹ thuật điều trị suy tĩnh mạch 

bằng phương pháp Laser/RF nội 

mạch 

x  02 I, IV 

7  Can thiệp động mạch ngoại biên x  02 I, III 

8  Can thiệp tim mạch x  02 II, IV 

9  Điều dưỡng can thiệp tim mạch  x 02 III, IV 

10  Cấy máy tạo nhịp nâng cao x  03 I, II, IV 

11  Siêu âm tim 4D x  03 I, II, IV 

12  Siêu âm mạch máu x  03 I, II, IV 

13  Siêu âm tim qua thực quản 4D x  03 I, II, IV 

14  Holter nhịp, huyết áp x    

15  Nội hô hấp cơ bản x  02 I, III 

16  
Kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm 

chẩn đoán 
x  02 I, III 

17  Kỹ thuật sinh thiết phổi, màng phổi x  02 I, III 

18  
Kỹ thuật nội soi màng phổi nội 

khoa 
x  02 I, III 

19  
Trợ giúp Kỹ thuật nội soi phế quản, 

phổi 
 x 03 I, III, IV 

20  Nội thần kinh cơ bản x  02 I, III 

21  Điện não đồ trong động kinh x  04 
I, II, III, 

IV 

22  Quản lý đau cơ bản x  02 II, IV 

23  Khảo sát dẫn truyền thần kinh   x 02 II, IV 
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24  Chẩn đoán điện thần kinh - cơ x  02 II, IV 

25  
Tiêm ngoài màng cứng cột sống 

thắt lưng 
x  02 II, IV 

26  Truyền nhiễm cơ bản x  02 I, III 

27  Tâm thần học cơ bản x  01 III 

28  Huyết học lâm sàng cơ bản x  02 I, III 

29  Bệnh Nghề nghiệp x  02 I, III 

30  Điều dưỡng Y học cổ truyền  x 02 I, III 

31  Nhi khoa cơ bản x  02 I, IV 

32  Tiêm khớp cơ bản x  04 
I, II, III, 

IV 

33  Cơ xương khớp cơ bản x  02 II, IV 

34  Siêu âm khớp x  02 I, III 

35  Nội tiết cơ bản x  02 II, IV 

36  Thận lọc máu cơ bản (bác sĩ)  x  02 I, III 

37  Thận lọc máu cơ bản (điều dưỡng)  x 04 
I, II, III, 

IV 

38  Phục hồi chức năng cơ bản x  02 I, III 

39  Kỹ thuật viên phục hồi chức năng  x 04 
I, II, III, 

IV 

40  Ung thư cơ bản  x  01 I 

41  Chăm sóc bệnh nhân xạ trị   x 01 II 

42  Chăm sóc bệnh nhân hóa trị   x 01 I 

43  Chấn thương chỉnh hình cơ bản x  02 I, III 

44  
Phẫu thuật thay khớp nhân tạo 

(khớp háng và khớp gối) 
x  02 I, III 

45  
Phẫu thuật nội soi khớp cơ bản và y 

học thể thao 
x  02 I, III 

46  Ngoại khoa tiêu hóa cơ bản x  01 III 

47  Nhãn khoa cơ bản x  02 I, III 

48  
Kỹ thuật xử trí tổn thương bán phần 

sau mắt 
x  01 II 
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49  
Chẩn đoán và điều trị Glocom góc 

đóng cấp tính 
x  02 II, IV 

50  Tiêm nội nhãn x  03 I, III 

51  Đặt kính OK điều trị cận thị cơ bản x  02 I, III 

52  
Đặt kính OK điều trị cận thị nâng 

cao 
x  01 IV 

53  
Gây mê hồi sức cơ bản (dành cho 

bác sĩ) 
x  02 I, III 

54  
Gây mê hồi sức cơ bản (dành cho 

điều dưỡng) 
x  02 I, III 

55  
Điều dưỡng dụng cụ phẫu thuật cơ 

bản 
 x 02 I, III 

56  Vô cảm phẫu thuật ghép thận.  x 02 I, III 

57  Tai mũi họng cơ bản x  02 I, III 

58  Nội soi tai mũi họng x  02 I, III 

59  
Phẫu thuật nội soi mũi xoang cơ 

bản 
x  02 I, III 

60  
Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi 

họng 
 x 01 II 

61  Răng hàm mặt cơ bản x  01 I 

62  Phẫu thuật thần kinh cơ bản x  01 I 

63  
Kỹ thuật mở sọ giảm áp điều trị 

chấn thương sọ não nặng 
x  02 I, III 

64  Sản phụ khoa cơ bản x  02 I, III 

65  Hồi sức cấp cứu&chống độc cơ bản x  02 I, III 

66  Hồi sức nội khoa x  02 I, III 

67  Hồi sức ngoại khoa x  02 II, IV 

68  Phẫu thuật lồng ngực cơ bản x  01 I 

69  Phẫu thuật nội soi tuyến giáp x  01 II 

70  Điều trị nội nha x  01 II 

71  Phục hình cố định x  01 III 

72  Phẫu thuật răng số 8 x  01 IV 
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73  
Xét nghiệm huyết học truyền máu 

cơ bản 
x  01 II 

74  Xét nghiệm tủy đồ  x  01 I 

75  
Kỹ thuật xét nghiệm huyết học 

truyền máu 
 x 03 I, II, III 

76  Chẩn đoán chức năng cơ bản x  01 I 

77  
Hướng dẫn ghi và phân tích điện 

não đồ 
x  01 II 

78  
Hướng dẫn ghi và phân tích lưu 

huyết não 
x  01 II 

79  
Hướng dẫn ghi và phân tích điện 

tâm đồ 
x  01 I 

80  Thăm dò chức năng hô hấp     

81  Cập nhật kỹ thuật siêu âm đàn hồi  x 01 I 

82  
Cập nhật sử dụng thuốc cản quang 

trong chụp cắt lớp vi tính 
 x 01 I 

83  
Cập nhật sử dụng thuốc đối quang từ 

trong chụp cộng hưởng từ 
 x 01 I 

84  Chẩn đoán hình ảnh cơ bản x  02 I, III 

85  Siêu âm Doppler tim mạch x  02 I, III 

86  Siêu âm tổng quát x  02 I, III 

87  Dinh dưỡng lâm sàng cơ bản x  02 I, III 

88  
Dinh dưỡng lâm sàng trong ghép 

thận 
x  03 I, II, IV 

89  Giải phẫu bệnh cơ bản x  01 I 

90  Kỹ thuật giải phẫu bệnh cơ bản  x 02 I, III 

91  
Kỹ thuật chọc hút tế bào bằng kim 

nhỏ dưới hướng dẫn của Siêu âm 
x  04 

I, II, III, 

IV 

92  
Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản (đối 

tượng chuyên trách) 
x x 02 I, III 

93  
Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản (đối 

tượng mạng lưới) 
  06 

I, II, III, 

IV 

94  Vi sinh y học cơ bản  x  01 I 
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95  Kỹ thuật viên vi sinh   x 02 I, III 

96  
Kỹ thuật nuôi cấy và định danh vi 

khuẩn cơ bản  
x  02 II, IV 

97  
Kỹ thuật nuôi cấy và định danh vi 

khuẩn  
 x 02 I, III 

98  
An toàn sinh học cấp II, An ninh 

sinh học và Quản lý rủi ro sinh học  
x x 02 II, III 

99  

Phương pháp dạy - học lâm sàng 

cho người giảng dạy thực hành 

trong đào tạo khối ngành sức khỏe 

x x 10 
I, II, III, 

IV 

 

 


